
CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ 
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /NMĐTB2-KTATMT 

V/v cung cấp báo giá trang thiết bị LOTO – 

NMNĐ Thái Bình 2. 

Thái Bình, ngày     tháng  02  năm 2025 

Kính gửi: Các Nhà cung cấp 

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang có nhu cầu 

mua sắm trang thiết bị Lock out/Tag out (LOTO). Được biết Quý Nhà cung cấp là đơn 

vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp trang thiết bị LOTO cho các nhà máy 

tương tự. Đề nghị Quý Nhà cung cấp quan tâm, xem xét và cung cấp báo giá vật tư nêu 

trên với nội dung như sau: 

- Phạm vi công việc: Như phụ lục đính kèm. 

- Tiến độ cấp hàng: Nhà cung cấp đề xuất nhưng không muộn hơn tháng 5/2025.  

- Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình. 

- Hiệu lực báo giá: 03 tháng kể từ ngày báo giá. 

- Thời gian gửi báo giá: Không muộn hơn 10h00 ngày 26/02/2025. 

- Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi người có thẩm quyền của Nhà cung cấp. 

- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá 

hoặc qua email, fax. 

- Thông tin liên hệ: 

 Người nhận: Nguyễn Văn Vượng, Phòng KTATMT; 

 Địa chỉ: xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; 

 Số điện thoại liên hệ: 0987881555; Email: vuongnv@pvpgb.vn.  

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Nhà cung cấp. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CNPĐ DK (để b/c); 
- GĐ NM (để b/c); 
- Lưu: VT, KTATMT (N.V.V:        b). 
Đính kèm: 
- Phụ lục: Phạm vi công việc mua sắm 

trang thiết bị LOTO. 
 
 
 

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK 
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Chung 
 

 

 

Xã Mỹ Lộc - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình 

ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678 

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 1411/CV-NMNĐTB2/2025 
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STT Tên vật tư Đơn vị Số lượng Hình ảnh Thông số kỹ thuật

1
Khóa van cổng tay xoay ( 25-64 
mm)

Cái 200

- Được làm từ nhựa kỹ thuật ABS.
- Thiết kế hình bán nguyệt với các kích thước khác nhau, hai phần 
có thể ghép lại thành một khi lưu trữ và mang theo, giúp giảm một 
nửa thể tích.
- Khóa bằng 2-4 chiếc khóa móc, đường kính càng khóa ≤7mm.
- Màu sắc: đỏ, các màu khác cần được tùy chỉnh. Nhãn có thể được 
tùy chỉnh.
- Phù hợp với tay van có đường kính từ: 25-64mm (1"-2.5")

2
Khóa van cổng tay xoay ( 64-127 
mm)

Cái 200

- Được làm từ nhựa kỹ thuật ABS.
- Thiết kế hình bán nguyệt với các kích thước khác nhau, hai phần 
có thể ghép lại thành một khi lưu trữ và mang theo, giúp giảm một 
nửa thể tích.
- Khóa bằng 2-4 chiếc khóa móc, đường kính càng khóa ≤7mm.
- Màu sắc: đỏ, các màu khác cần được tùy chỉnh. Nhãn có thể được 
tùy chỉnh.
- Phù hợp với tay van có đường kính từ: 64mm-127mm (2.5"-5")

3
Khóa van cổng tay xoay ( 127-165 
mm)

Cái 200

- Được làm từ nhựa kỹ thuật ABS.
- Thiết kế hình bán nguyệt với các kích thước khác nhau, hai phần 
có thể ghép lại thành một khi lưu trữ và mang theo, giúp giảm một 
nửa thể tích.
- Khóa bằng 2-4 chiếc khóa móc, đường kính càng khóa ≤7mm.
- Màu sắc: đỏ, các màu khác cần được tùy chỉnh. Nhãn có thể được 
tùy chỉnh.
- Phù hợp với tay van có đường kính từ: 127-165mm (5"-6.5")

Phụ lục: Phạm vi công việc mua sắm trang thiết bị LOTO
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STT Tên vật tư Đơn vị Số lượng Hình ảnh Thông số kỹ thuật

4
Khóa van cổng tay xoay ( 165-254 
mm)

Cái 200

- Được làm từ nhựa kỹ thuật ABS.
- Thiết kế hình bán nguyệt với các kích thước khác nhau, hai phần 
có thể ghép lại thành một khi lưu trữ và mang theo, giúp giảm một 
nửa thể tích.
- Khóa bằng 2-4 chiếc khóa móc, đường kính càng khóa ≤7mm.
- Màu sắc: đỏ, các màu khác cần được tùy chỉnh. Nhãn có thể được 
tùy chỉnh.
- Phù hợp với tay van có đường kính từ: 165-254mm (6.5"-10")

5
Khóa van cổng tay xoay ( 254-330 
mm)

Cái 200

- Được làm từ nhựa kỹ thuật ABS.
- Thiết kế hình bán nguyệt với các kích thước khác nhau, hai phần 
có thể ghép lại thành một khi lưu trữ và mang theo, giúp giảm một 
nửa thể tích.
- Khóa bằng 2-4 chiếc khóa móc, đường kính càng khóa ≤7mm.
- Màu sắc: đỏ, các màu khác cần được tùy chỉnh. Nhãn có thể được 
tùy chỉnh.
- Phù hợp với tay van có đường kính từ: 254-330mm (10"-13")

6
Khóa van cổng tay xoay ( 330-457 
mm)

Cái 200

- Được làm từ nhựa kỹ thuật ABS.
- Thiết kế hình bán nguyệt với các kích thước khác nhau, hai phần 
có thể ghép lại thành một khi lưu trữ và mang theo, giúp giảm một 
nửa thể tích.
- Khóa bằng 2-4 chiếc khóa móc, đường kính càng khóa ≤7mm.
- Màu sắc: đỏ, các màu khác cần được tùy chỉnh. Nhãn có thể được 
tùy chỉnh.
- Phù hợp với tay van có đường kính từ: 330-457mm (13"-18")

7
Khóa van bi tay gạt ( đường kính 
13-64mm)

Cái 100

- Được làm từ polypropylene (PP).
- Hai nửa của thiết bị khóa bao quanh tay cầm van bi để ngăn chặn 
việc kích hoạt van ngoài ý muốn.
- Có thể khóa bằng khóa an toàn với đường kính càng khóa ≤ 9mm.
- Màu đỏ, các màu khác có thể đặt theo yêu cầu.
- Phù hợp cho van DN8-DN50, Đường kính ống 0.5" đến 2.5" (13-
64mm)
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STT Tên vật tư Đơn vị Số lượng Hình ảnh Thông số kỹ thuật

8
Khóa van bi tay gạt ( đường kính 
50-200mm)

Cái 100

- Được làm từ polypropylene (PP).
- Hai nửa của thiết bị khóa bao quanh tay cầm van bi để ngăn chặn 
việc kích hoạt van ngoài ý muốn.
- Có thể khóa bằng khóa an toàn với đường kính càng khóa ≤ 9mm.
- Màu đỏ, các màu khác có thể đặt theo yêu cầu.
- Phù hợp cho van DN50-DN200, Đường kính ống 2" đến 8" (50-
200mm)

9 Khóa CB tép đa chức năng Cái 300

- Được làm từ nhựa kỹ thuật nylon PA gia cường.
- Phù hợp với hầu hết các loại aptomat châu Âu và châu Á.
- Dễ dàng lắp đặt với nút bấm hoặc con lăn xoay.
- Có sẵn cho cả aptomat đơn cực và đa cực.
- Khuyến nghị sử dụng kết hợp với khóa móc để tăng cường an toàn.
- Có thể sử dụng khóa móc với đường kính càng khóa lên đến 7mm.
- Các ốc vít và chốt được làm bằng thép không gỉ.
- TBLO (Tie Bar Lockout - Khóa thanh nối)

10 Khóa ngắt mạch thu nhỏ kẹp trong Cái 300

- Được làm từ nhựa kỹ thuật nylon PA gia cường.
- Phù hợp với hầu hết các loại aptomat châu Âu và châu Á.
- Dễ dàng lắp đặt với nút bấm hoặc con lăn xoay.
- Có sẵn cho cả aptomat đơn cực và đa cực.
- Khuyến nghị sử dụng kết hợp với khóa móc để tăng cường an toàn.
- Có thể sử dụng khóa móc với đường kính càng khóa lên đến 7mm.
- Các ốc vít và chốt được làm bằng thép không gỉ.
- PIS (Pin In Standard - Chốt trong tiêu chuẩn), khoảng cách lỗ 
≤12mm
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STT Tên vật tư Đơn vị Số lượng Hình ảnh Thông số kỹ thuật

11 Khóa ngắt mạch thu nhỏ kẹp ngoài Cái 300

- Được làm từ nhựa kỹ thuật nylon PA gia cường.
- Phù hợp với hầu hết các loại aptomat châu Âu và châu Á.
- Dễ dàng lắp đặt với nút bấm hoặc con lăn xoay.
- Có sẵn cho cả aptomat đơn cực và đa cực.
- Khuyến nghị sử dụng kết hợp với khóa móc để tăng cường an toàn.
- Có thể sử dụng khóa móc với đường kính càng khóa lên đến 7mm.
- Các ốc vít và chốt được làm bằng thép không gỉ.
- POS (Pin Out Standard - Chốt ngoài tiêu chuẩn), khoảng cách lỗ 
≤12mm

12 Khóa kẹp cần van bướm 45mm Cái 60

- Được làm từ nhựa kỹ thuật nylon PA gia cường và thép không gỉ.
- Phù hợp với kẹp hở mới lắp trên vòng khép kín, dùng để khóa tay 
cầm lớn.
- Cũng có thể sử dụng cho tay cầm đòn bẩy lớn, tay cầm hình chữ T 
và các thiết bị cơ khí khó cố định khác.
- Phụ kiện cáp có thể sử dụng cáp kim loại bằng thép không gỉ 
3.2mm (1/8") được bọc PVC.
- Phù hợp cho van cổng, van bi, van bướm, v.v.
- Chiều rộng tay cầm tối đa 45mm

13 Khóa kẹp cần van bướm 28mm Cái 60

- Được làm từ nhựa kỹ thuật nylon PA gia cường và thép không gỉ.
- Phù hợp với kẹp hở mới lắp trên vòng khép kín, dùng để khóa tay 
cầm lớn.
- Cũng có thể sử dụng cho tay cầm đòn bẩy lớn, tay cầm hình chữ T 
và các thiết bị cơ khí khó cố định khác.
- Phụ kiện cáp có thể sử dụng cáp kim loại bằng thép không gỉ 
3.2mm (1/8") được bọc PVC.
- Phù hợp cho van cổng, van bi, van bướm, v.v.
- Chiều rộng tay cầm tối đa 28mm
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STT Tên vật tư Đơn vị Số lượng Hình ảnh Thông số kỹ thuật

14 Trạm LOTO (20 khóa) Cái 40

-Trạm khóa an toàn được làm từ nhựa kỹ thuật PC với nắp trong 
suốt.
- Nắp bảo vệ các thiết bị khóa bên trong khỏi bụi bẩn và thất lạc.
- Có thể chứa ổ khóa, móc khóa, thẻ khóa và một số thiết bị khóa 
khác.
- Có thể chứa 20 ổ khóa, 2 móc khóa và thẻ.
- Có lỗ tổng thể để gắn ổ khóa, giúp khóa trạm và ngăn chặn nhân 
viên không được phép tiếp cận các thiết bị khóa bên trong.
- Kích thước tổng thể (~): 603mm (R) × 600mm (C) × 66.8mm (S).

15 Khóa màu vàng (Master key) Cái 100

- Thân khóa được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật gia cố, với thiết kế 
vỏ tích hợp giúp tăng độ bền, chịu được sự chênh lệch nhiệt độ (-
20°C ~ +100°C) và va đập. 
- Càng khóa không dẫn điện được làm từ Nylon, đảm bảo độ bền và 
không dễ bị biến dạng, gãy vỡ.
- Có nhãn tiêu chuẩn “DANGER” và “PROPERTY OF” ở mặt trước 
và mặt sau (nhãn PVC phát sáng). Ngôn ngữ trên nhãn có thể tùy 
chỉnh theo yêu cầu.
- Chống chịu hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt và tia UV.
- Chức năng giữ chìa khóa để đảm bảo ổ khóa không bị bỏ quên ở 
trạng thái mở.
- Số chìa khóa laser hoặc in logo trên thân khóa ở hai bên, mặt trước 
hoặc mặt sau.
- Càng khóa cao 38mm, (loại 76 hoặc 25mm có thể tùy chọn );
- Chìa khóa KD (Keyed Different): một chìa khóa chỉ có thể mở một 
ổ khóa, chìa khóa MK (Master keyed): Một chìa khóa có thể mở tất 
cả các ổ khóa từ một hoặc nhiều nhóm KD.
- Màu vàng
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STT Tên vật tư Đơn vị Số lượng Hình ảnh Thông số kỹ thuật

16 Khóa màu đỏ (Master key) Cái 300

- Thân khóa được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật gia cố, với thiết kế 
vỏ tích hợp giúp tăng độ bền, chịu được sự chênh lệch nhiệt độ (-
20°C ~ +100°C) và va đập. 
- Càng khóa không dẫn điện được làm từ Nylon, đảm bảo độ bền và 
không dễ bị biến dạng, gãy vỡ.
- Có nhãn tiêu chuẩn “DANGER” và “PROPERTY OF” ở mặt trước 
và mặt sau (nhãn PVC phát sáng). Ngôn ngữ trên nhãn có thể tùy 
chỉnh theo yêu cầu.
- Chống chịu hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt và tia UV.
- Chức năng giữ chìa khóa để đảm bảo ổ khóa không bị bỏ quên ở 
trạng thái mở.
- Số chìa khóa laser hoặc in logo trên thân khóa ở hai bên, mặt trước 
hoặc mặt sau.
- Càng khóa cao 38mm, (loại 76 hoặc 25mm có thể tùy chọn );
- Chìa khóa KD (Keyed Different): một chìa khóa chỉ có thể mở một 
ổ khóa, chìa khóa MK (Master keyed): Một chìa khóa có thể mở tất 
cả các ổ khóa từ một hoặc nhiều nhóm KD.
- Màu đỏ
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STT Tên vật tư Đơn vị Số lượng Hình ảnh Thông số kỹ thuật

17
Khóa màu xanh nước biển (Master 
key)

Cái 100

- Thân khóa được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật gia cố, với thiết kế 
vỏ tích hợp giúp tăng độ bền, chịu được sự chênh lệch nhiệt độ (-
20°C ~ +100°C) và va đập. 
- Càng khóa không dẫn điện được làm từ Nylon, đảm bảo độ bền và 
không dễ bị biến dạng, gãy vỡ.
- Có nhãn tiêu chuẩn “DANGER” và “PROPERTY OF” ở mặt trước 
và mặt sau (nhãn PVC phát sáng). Ngôn ngữ trên nhãn có thể tùy 
chỉnh theo yêu cầu.
- Chống chịu hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt và tia UV.
- Chức năng giữ chìa khóa để đảm bảo ổ khóa không bị bỏ quên ở 
trạng thái mở.
- Số chìa khóa laser hoặc in logo trên thân khóa ở hai bên, mặt trước 
hoặc mặt sau.
- Càng khóa cao 38mm, (loại 76 hoặc 25mm có thể tùy chọn );
- Chìa khóa KD (Keyed Different): một chìa khóa chỉ có thể mở một 
ổ khóa, chìa khóa MK (Master keyed): Một chìa khóa có thể mở tất 
cả các ổ khóa từ một hoặc nhiều nhóm KD.
- Màu xanh

18 Khóa màu tím (Master key) Cái 100

- Thân khóa được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật gia cố, với thiết kế 
vỏ tích hợp giúp tăng độ bền, chịu được sự chênh lệch nhiệt độ (-
20°C ~ +100°C) và va đập. 
- Càng khóa không dẫn điện được làm từ Nylon, đảm bảo độ bền và 
không dễ bị biến dạng, gãy vỡ.
- Có nhãn tiêu chuẩn “DANGER” và “PROPERTY OF” ở mặt trước 
và mặt sau (nhãn PVC phát sáng). Ngôn ngữ trên nhãn có thể tùy 
chỉnh theo yêu cầu.
- Chống chịu hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt và tia UV.
- Chức năng giữ chìa khóa để đảm bảo ổ khóa không bị bỏ quên ở 
trạng thái mở.
- Số chìa khóa laser hoặc in logo trên thân khóa ở hai bên, mặt trước 
hoặc mặt sau.
- Càng khóa cao 38mm, (loại 76 hoặc 25mm có thể tùy chọn );
- Chìa khóa KD (Keyed Different): một chìa khóa chỉ có thể mở một 
ổ khóa.
- Màu tím
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STT Tên vật tư Đơn vị Số lượng Hình ảnh Thông số kỹ thuật

19 Khóa màu cam  (Master key) Cái 100

- Thân khóa được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật gia cố, với thiết kế 
vỏ tích hợp giúp tăng độ bền, chịu được sự chênh lệch nhiệt độ (-
20°C ~ +100°C) và va đập. 
- Càng khóa không dẫn điện được làm từ Nylon, đảm bảo độ bền và 
không dễ bị biến dạng, gãy vỡ.
- Có nhãn tiêu chuẩn “DANGER” và “PROPERTY OF” ở mặt trước 
và mặt sau (nhãn PVC phát sáng). Ngôn ngữ trên nhãn có thể tùy 
chỉnh theo yêu cầu.
- Chống chịu hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt và tia UV.
- Chức năng giữ chìa khóa để đảm bảo ổ khóa không bị bỏ quên ở 
trạng thái mở.
- Số chìa khóa laser hoặc in logo trên thân khóa ở hai bên, mặt trước 
hoặc mặt sau.
- Càng khóa cao 38mm, (loại 76 hoặc 25mm có thể tùy chọn );
- Chìa khóa KD (Keyed Different): một chìa khóa chỉ có thể mở một 
ổ khóa.
- Màu cam

20
Khóa màu xanh lá cây (diffence 
key)

Cái 100

- Thân khóa được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật gia cố, với thiết kế 
vỏ tích hợp giúp tăng độ bền, chịu được sự chênh lệch nhiệt độ (-
20°C ~ +100°C) và va đập. 
- Càng khóa không dẫn điện được làm từ Nylon, đảm bảo độ bền và 
không dễ bị biến dạng, gãy vỡ.
- Có nhãn tiêu chuẩn “DANGER” và “PROPERTY OF” ở mặt trước 
và mặt sau (nhãn PVC phát sáng). Ngôn ngữ trên nhãn có thể tùy 
chỉnh theo yêu cầu.
- Chống chịu hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt và tia UV.
- Chức năng giữ chìa khóa để đảm bảo ổ khóa không bị bỏ quên ở 
trạng thái mở.
- Số chìa khóa laser hoặc in logo trên thân khóa ở hai bên, mặt trước 
hoặc mặt sau.
- Càng khóa cao 38mm, (loại 76 hoặc 25mm có thể tùy chọn );
- Chìa khóa KD (Keyed Different): một chìa khóa chỉ có thể mở một 
ổ khóa.
- Màu xanh lá cây
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21 Khóa màu xám (diffence key) Cái 35

- Thân khóa được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật gia cố, với thiết kế 
vỏ tích hợp giúp tăng độ bền, chịu được sự chênh lệch nhiệt độ (-
20°C ~ +100°C) và va đập. 
- Càng khóa không dẫn điện được làm từ Nylon, đảm bảo độ bền và 
không dễ bị biến dạng, gãy vỡ.
- Có nhãn tiêu chuẩn “DANGER” và “PROPERTY OF” ở mặt trước 
và mặt sau (nhãn PVC phát sáng). Ngôn ngữ trên nhãn có thể tùy 
chỉnh theo yêu cầu.
- Chống chịu hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt và tia UV.
- Chức năng giữ chìa khóa để đảm bảo ổ khóa không bị bỏ quên ở 
trạng thái mở.
- Số chìa khóa laser hoặc in logo trên thân khóa ở hai bên, mặt trước 
hoặc mặt sau.
- Càng khóa cao 38mm, (loại 76 hoặc 25mm có thể tùy chọn );
- Chìa khóa KD (Keyed Different): một chìa khóa chỉ có thể mở một 
ổ khóa.
- Màu xám

22 Khóa màu trắng (diffence key) Cái 50

- Thân khóa được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật gia cố, với thiết kế 
vỏ tích hợp giúp tăng độ bền, chịu được sự chênh lệch nhiệt độ (-
20°C ~ +100°C) và va đập. 
- Càng khóa không dẫn điện được làm từ Nylon, đảm bảo độ bền và 
không dễ bị biến dạng, gãy vỡ.
- Có nhãn tiêu chuẩn “DANGER” và “PROPERTY OF” ở mặt trước 
và mặt sau (nhãn PVC phát sáng). Ngôn ngữ trên nhãn có thể tùy 
chỉnh theo yêu cầu.
- Chống chịu hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt và tia UV.
- Chức năng giữ chìa khóa để đảm bảo ổ khóa không bị bỏ quên ở 
trạng thái mở.
- Số chìa khóa laser hoặc in logo trên thân khóa ở hai bên, mặt trước 
hoặc mặt sau.
- Càng khóa cao 38mm, (loại 76 hoặc 25mm có thể tùy chọn );
- Chìa khóa KD (Keyed Different): một chìa khóa chỉ có thể mở một 
ổ khóa.
- Màu trắng
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23 Khóa CB tép màu đỏ Cái 100

- Thân khóa được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật gia cố, với thiết kế 
vỏ tích hợp giúp tăng độ bền, chịu được sự chênh lệch nhiệt độ (-
20°C ~ +100°C) và va đập. 
- Càng khóa không dẫn điện được làm từ Nylon, đảm bảo độ bền và 
không dễ bị biến dạng, gãy vỡ.
- Có nhãn tiêu chuẩn “DANGER” và “PROPERTY OF” ở mặt trước 
và mặt sau (nhãn PVC phát sáng). Ngôn ngữ trên nhãn có thể tùy 
chỉnh theo yêu cầu.
- Chống chịu hóa chất, nhiệt độ khắc nghiệt và tia UV.
- Chức năng giữ chìa khóa để đảm bảo ổ khóa không bị bỏ quên ở 
trạng thái mở.
- Số chìa khóa laser hoặc in logo trên thân khóa ở hai bên, mặt trước 
hoặc mặt sau
- Chìa khóa KD (Keyed Different): một chìa khóa chỉ có thể mở một 
ổ khóa, chìa khóa MK (Master keyed): Một chìa khóa có thể mở tất 
cả các ổ khóa từ một hoặc nhiều nhóm KD.
- Màu đỏ

24 Thẻ LOTO Cái 600

- Chất liệu: PVC, giấy khó rách.
- Độ dày: 0.3-2.5mm.
- Kích thước: tùy chọn.
- Thẻ cho biết ai là người chịu trách nhiệm đặt thiết bị khóa và ai 
được phép gỡ bỏ hoặc thay đổi nó.
- Có thể viết bằng bút xóa được để sử dụng nhiều lần.
- Có thể tùy chỉnh các chữ và thiết kế khác.

25 Khóa móc (hoặc cùm khóa). cái 40

Được làm từ nhựa nylon PA kỹ thuật đúc ép, bề mặt mạ kẽm chống 
gỉ.
Đường kính lỗ khóa: 10.5mm (2/5")
Đường kính móc khóa: 25mm (1") hoặc 38mm (1,5")
Có thể chứa tối đa 6 ổ khóa
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26 Quần áo cản điện trường bộ 2

Bộ quần áo cản điện trường bao gồm: Áo, quần, khẩu trang, mũ
 Loại vải: Stainless Steel Fabric (Vải thép không gỉ)
 Thành phần vải: 18%S (Steel) + 35%C (Cotton) + 46%P (Polyester)
 Màu sắc: Cam
 Điện trở bề mặt: < 10 ohm/sq
 Điện trở lớn nhất: < 10 ohm
 Độ cản điện trường: > 95%
 Mũ cùng loại vải với Áo, quần, khẩu trang
Phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 01:2017/BCT.
Nhà sản xuất đạt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015.
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